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556

556

362

170

159

261

246

92

2011

446

158

1009

52

45

47

1010

615

240

2004

639

482

VD12

257

187

VD5

VD6

161

2001

251

473

559

433

3005

3004

171

166

2001

121

538

121

2016

2011

454

552

546

2019

553

233

230

396

397

136

136

449

404

20

2039

59

71

78

67

67

65

65 65

70

70

70

70

216

64

76

81

294

708

74

80

703

84

572

702

702

66

66

66

66

58

62

65

65

77

70

70

70

79

80

701

2045

2046

2047

705

289

2050

426

424

469

428

161

384

236

539

25

42

194

42

567

587

709

91

93

99

99

87

224

526

253

147

197

256

619

722

628.9

106

106

628.5628.5

628.6

628.8

629.2

462

2022

146

2013

2005

ND6

ND3

530

177

639

MD2

MD3

2023

481

482

476

VD12

VD5

VD11

VD6

VD4

MD2

MD2

MD2

MD2

MD5

TT3

TT4

589

2037

2018

417

2018

588

467

1005

2015

418

141

TP1

TP2

259

113

114

749

733

734

721

725 116

115

226

1122

731

118

117

465

630.2

303

119
465

326

141

474

746

109

110

112

2087

1153

300

2039

1020

MD11

2042

2041

393

1021

DD2

350

1156

1156

1156

608

374

2105

541

464

629.1

304

304

304

305

628.9

TP01

PL102

PL107

PL107

PL107

TC200

TC106

TC104

TC103

619.1

619.1

619.1

619.1

124

HC100

2106.1

81

81

78

DD4

78

78

2021.2

2094.1

2094.1

12

12

11

2021.1

L6

200.1

200.1

2041.1

2041.1

2041.1

2041.1

644.1

644.1

ND10

TP1 TP3

TP6

L3

DTT

2041.1

548.8

427.8

2015

2039

2040

VD13

VD5.5

VD5.1

192.8

25

239.5

LUC
TIN

400

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2
B2

B2
B2

B2

B2

B3

B3

B3

B4

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B13

409

405

H565

563.6

451

HS3.8

556

HV1.5

HV2.5

32

32

LUC
DGD

B2

ONT
HNK+CLN

B2

B2

HNK
ONT

ONT
LUC

ODT

LUC
TSC

DTT
LUC

LUC
DTT 2072

589.9

525

2088

1027

TC15

2089

182

390

2048

2050

631

2026

2051

2058

2063

2066
2067

167

427

487

244

2075

547

27

415

27

27

186

252

90

94

96

102103

104

195

738

739

300

742

1161

612

612

612

2090

2091

2093

2095

2095

2096

434

552.2

2083

PL101

2026.1

573

2081

B1

2088

113

113

113

113

113

113

113

113

114

114

114

114

114

112

112

19

23.1

VD1

VD2

2011

2011

194

194

TT1

LV1

L20

L30

1011

HT1

L5

HS14.5

177.7

644.1

644.1

543

LUC
DTT

DTT
LUC

VD10

216

216

617.9

257.7

257.7

617.7

617.8

184

185

362.9

TT2.5

620

TT1.6

30

26.8

385

710.1

2099

427

597

DTT
LUC

613

2074.5

2074.6

ONT
LUC

230.5

DKV
LUC

DGD
HNK;LUC

TSC+DCH
CAN

TP11

ONT
LUC

TD27

TD29

TD30

TD31

TD32

TD92

TD93

TD90

TD91

TD42

TD43

DVH
LUC

LUC
DTT+DVH

77.1

ONT
LUC

2100.1

2039.1

110.1

LUC
ONT

653

DTT
LUC

DRA
NTS

TSC
LUC

ODT
LUC

ODT
DNL

CAN
LUC

TMD
LUC

TSC
LUC

TSC
LUC

DTS
LUC

DTT
DGD

DTT
LUC

DVH
LUC

DTT
LUC

DCH
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC MNC

LUC

TSC
LUC

ONT
LUC

SKK
LUC

TSC
DVH

LUC
DCH

TIN

ONT
LUC

ONT
LUC

DGT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

26
26

26

26

26

42

42

42

42

42

42

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

DGT
LUC

DGD
LUC

TMD
LUC

TMD
LUC

TMD+DCH
LUC

TSC
LUC

DTT
LUC

NTD
LUC

DTT
LUC

DGD
LUC

DYT
LUC

TON
ONT

DGT
TIN

ONT
LUC

2016

LUC
TMD

ONT
LUC

ONT
HNK

ONT
HNK

LUC
DTT

HS1

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
NTS

ONT
NTS

ONT
NTS

ONT
CLN

ONT
HNK

LUC
ONT

ONT
BHK;LUC

DCH+TMD
LUC

DTT
LUC

DGD
HNK

ONT
LUC+NTS

159

ONT
LUC

SKK
LUC+NTS+DTL+DGT

TMD
LUC

2074.6

TMD
LUC

DGD
LUC

LUC
DGD

NTD
LUC

DVH
LUC

DTT
LUC

ONT
LUC+NTS

TIN
LUC

TIN

DVH

ONT
LUC

BHK+NTS
TMD

LUC
DTT

LUC
DKV+DTT+DVH

399

LUC
DGD

LUC
DYT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
DGD

SKC
LUC

SKC
LUC

SKC
LUC

SKC
LUC

ONT+TMD+DKV+....
LUC

ONT+TMD+DKV+....
LUC

ONT+TMD+DKV+....
LUC ONT+TMD+DKV+....

LUC

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI HỌC 2 TẠI HUYỆN TIÊN DU

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DTT+TMD+DYT+....
LUC+....

VÀ LIÊN HIỆP THỂ THAO, Y TẾ TỈNH BẮC NINH
KHU ĐÔ THỊ MỚI NGÒI CON TÊN 

ONT
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC SKN

LUC

TMD
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

115

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
SKC

LUC
DVH

LUC
DTT

ONT
LUC

DKV
LUC

DTT
LUC

DVH
LUC

DYT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

DTT
LUC

DTT
LUC

TMD
LUC

DTT
LUC

DGD
LUC

DTT
LUC

HNK
SKC

TSC
DGD+ONT

CAN
DGD

VD3

TIN
LUC

DGD
LUC

LUC
ONT

LUC
ONT

ONT
LUC

ONT
LUC

101

LUC
ONT

121

LUC
ONT

TMD
HNK

TMD
HNK

TMD
HNK

DTT
LUC

391

LUC
DTT

DVH
LUC

DVH
LUC

731.1

LUC
NTD

TON
LUC

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DTT+TMD+DYT+....
LUC+....

ONT+DTT+TMD+DYT+....
LUC+....

ONT+DTT+TMD+DYT+....
LUC+....

LUC

LUC
DGD

ODT+CAN+...
DVH

2.1

DYT
LUC

LUC
SKK

ONT
LUC

DGT
LUC

DHT
LUC

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

TMD
LUC

ONT
LUC

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

ONT+DKV+TMD+....
LUC+....

 VUI CHƠI GIẢI TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU VÀ THÀNH PHỐ TỪ SƠN
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DCH

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH

NGUỒN TÀI LIỆU

CHÚ DẪN

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

          

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN TIÊN DU TRONG TỈNH BẮC NINH 

TỈNH BẮC GIANG

HUYỆN YÊN PHONG

TP. BẮC NINH

HUYỆN QUẾ VÕ

HUYỆN TIÊN DU

TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN LƯƠNG TÀI

HUYỆN GIA BÌNH

TX. TỪ SƠN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

4,9

4,3

4,7

4,4

5,4
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29,5

TỶ LỆ 1:10 000 ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Núi Móng

Núi Bất Lự

Núi Chè

Núi Đông Lâu

Núi Phật Tích

Núi Đông Sơn

Núi Long Khám

Núi Vân Khám

Bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Tiên Du

(Tổng diện tích tự nhiên 9560.24 ha)
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Ranh giới hành chính tỉnh

mã HT
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MNC

mã HT

ODT

mã HT

ONT

mã HT

DTT

Ranh giới hành chính huyện

Ranh giới hành chính xã

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã

Trụ sở UBND xã quy hoạch

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ quy hoạch

Sân vận động

Trường học, bệnh viện, trạm xã

Đường giao thông quy hoạch mới

Đường giao thông quy hoạch mở rộng

Đất ở nông thôn

Mã loại đất theo QH

Mã loại đất HT

QUY HOẠCH

Cấp trên phân bổ Câp huyện xác định

TÊN KÝ HIỆU

Đất thủy lợi

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Đất thương mại, dịch vụ

Đất giáo dục

Đất cụm công nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo

Đất ở đô thị

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất năng lượng

Đất giao thông

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất trồng cây lâu năm

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở giáo dục- đào tạo

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất chợ

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất tín ngưỡng

Đất tôn giáo

Đất cơ sở y tế

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

Đất cơ sở thể dục- thể thao

Đất ở đô thị

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất trồng lúa khác

Đất bằng chưa sử dụng

CHÚ DẪN

CHÚ DẪN CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH SDĐ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

TỈNH BẮC NINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

UBND HUYỆN TIÊN DU
UBND TỈNH BẮC NINH

Núi Bát Vạn

Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ địa chính Hà Nội

53,26%

5.091,35 ha

4,3

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH
KT. CHỦ TỊCH KT. GIÁM ĐỐC

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

4.456,73 ha

46,62%

Ngày    tháng    năm 
Ngày    tháng   năm 

Ngày    tháng   năm 

Ngày    tháng    năm 

TX. THUẬN THÀNH

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

Đ
Ư

Ờ
N
G
 S

Ắ
T 

H
À
 N

Ộ
I -
 L

Ạ
N
G
 S

Ơ
N

QUỐC 
LỘ 

1

QUỐC 
LỘ 

1

TỈNH LỘ 287

TỈ
NH 

LỘ 
29

5B

TỈNH LỘ 276

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 3

8

TỈNH LỘ 287

TL 276 MỚI

TỈNH LỘ 29
5B

LUC

ONT

0.13%

12,16 ha

C
Ộ

N
G

H
O

À

XÃ

HỘI CHỦ
NGHĨA

VI
ỆT

N
A

M

B

SKN

SKN

SÔNG ĐUỐNG

sông Ngũ Huyện Khê

sông Cầu Chàm

THÀNH PHỐ BẮC NINH

THỊ XÃ TỪ SƠN

HUYỆN YÊN PHONG

HUYỆN QUẾ VÕ

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn
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Khu công nghiệp Tiên Sơn

Khu công nghiệp VSIP
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Công ty cổ phần tập đoàn DABACO
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LUC
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NKH

NKH

NKH

LUC

LUC

LUC LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

DVH

DVH

ONT

ONT

DGD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NKH
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TON

HNK

LUC

ONT
ONT

ONT

TMD

ONT

ONT

NTD

DYT

DYT

DGD

ONT

HNK

LUC

THỊ XÃ THUẬN THÀNH

ONT

Thôn Na

Thôn Giới Tế

Thôn Ân Phú

Thôn Đông Phù

Thôn Tam Tảo

Xóm Ấp Vang

Thôn Lũng Sơn

Thôn Bái Uyên

Thôn Duệ Khánh

Thôn Lộ Bao

Thôn Đình Cả

Thôn Duệ Nam
Thôn Duệ Đông

Thôn Hoài Trung

Thôn Hoài Thượng

Thôn Hoài Thị

Thôn Khám

Thôn Dọc

Thôn Long Khám

Thôn Nguyễn

Thôn Kiều

Thôn Nội

Thôn Nội Viên

Thôn Hộ Vệ

Thôn Hương Vân

Thôn Xuân Hội

Thôn An Động

Thôn Liên Ấp

Thôn Tử Nê

Thôn Nghĩa Chỉ

Thôn Thượng

Thôn Trung

Thôn Rền

Thôn Phật Tích

Thôn Ngô Xá

Thôn Vĩnh Phú

Thôn Vĩnh Phú

Xóm Muồng
Thôn Lương

Thôn Đinh

Thôn Đinh

Xóm Gạ

Thôn Cao ĐìnhThôn Đại Trung

Thôn Đại Thượng

Xóm Giai

Thôn Dương Húc

Xóm Tờ

Thôn Đoài

Xóm Lẽ

Thôn Đông

Thôn Đại Sơn

Thôn Bất Lự

Xóm núi Bất Lự

Thôn Núi Đông

Thôn Cổ Miếu

Thôn Đại Tảo

Thôn Cổ Miếu

Thôn Ngô Xá
Thôn Phúc Nghiêm

Thôn Long Văn
Thôn Đông Sơn

Thôn Đông Sơn

Thôn Đông Sơn

Thôn Ân Phú

Thôn Vĩnh Phục

Thôn Tam Tảo

Thôn Tam Tảo

Thôn Lũng Sơn

Thôn Lũng Sơn

Thôn Long Khám

Thôn Đại Vi

Thôn Tử Nê

Thôn Tử Nê

Thôn Móng

Thôn Chè

Thôn Chè

Thôn Đại Tảo

Thôn Liên Ấp

Thôn Lũng Giang

Thôn Đồng Xép

Thôn Đông Lâu

Thôn Giáo

Thôn Nam Viên

Khu đô thị Liên Bão

LV3

Khu đô thị Liên Bão

XÃ PHÚ LÂM

XÃ LIÊN BÃO

XÃ HOÀN SƠN

XÃ MINH ĐẠO

XÃ TÂN CHI

XÃ VIỆT ĐOÀN

XÃ ĐẠI ĐỒNG

XÃ LẠC VỆ

THỊ TRẤN LIM

XÃ NỘI DUỆ

XÃ HIÊN VÂN

XÃ HOÀN SƠN

XÃ CẢNH HƯNG

XÃ PHẬT TÍCH

XÃ TRI PHƯƠNG

23 23
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32.0 32.0

33.0 33.0

34.0 34.0

35.0 35.0

36.0 36.0
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41.0

42.0 42.0

23 23
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5

5

49.0
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50.0

50.0

51.0
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52.0

52.0

53.0

53.0

54.0

54.0

55.0

55.0
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57.0

57.0

58.0

58.0

59.0

59.0

60.0

60.0

61.0

61.0

62.0

62.0

5

5

63.0

63.0

CAN
LUC

TMD
SKC

486

134

HV2.5

555.6

190


